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                        Bắc Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2015 

DANH SÁCH  HSSV THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM  

HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC  (2014 -2015) 
  (Theo quyết định số: 31 QĐ- HV- QLNH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Giám đốc Học viện Ngân hàng ) 

 

TT MSV HỌ VÀ TÊN 
SINH 

NGÀY 
LỚP Hệ 

Đối 

tượng 
Ghi chú 

1 1284000036 Nguyễn Thị Ngọc Mai 02/03/93 LTCĐ12 CĐ CTB  

2 1284000039 Lê Hồng Quỳnh 25/11/93 LTCĐ12 CĐ CTB  

3 4814010001 Đào Thị Hoàng Anh 07/08/94 TCK48 TC CTB  

 

                                    DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY 

ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 

 (Theo Quyết định số: 69 QĐ- HV- QLNH ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Phân viện Bắc Ninh  

 

TT MSV HỌ VÀ TÊN Lớp 
TBT 

HT 
Xếp 

 loại 
Điểm  

RL Xếp loại 

1.  1284000033 Trần Thi Đông LTCĐ K12 8.27 Giỏi 93 Xuất sắc 

2.  1284000042 Lê kim Xuân LTCĐ K12 8.01 Giỏi 95 Xuất sắc 

3.  1284000041 Ngô Kim Trang LTCĐ K12 7.79 Khá 95 Xuất sắc 

4.  1284000029 Đồng Thị Bưởi LTCĐ K12 7.61 Khá 90 Xuất sắc 

5.  1284000036 Nguyễn Thị Ngọc Mai LTCĐ K12 7.43 Khá 89 Tốt 

6.  4714010054 Trần Thị Tuyết Nhung TC k47 8.30 Giỏi 94 Xuất sắc 

7.  4714010050 Nguyễn Mai Ngọc TC k47 8.10 Giỏi 93 Xuất sắc 

8.  4714010006 Bùi Anh Cương TC k47 8.00 Giỏi 92 Xuất sắc 

9.  4714010055 Dương Khánh Chi TC k47 7.90 Khá 92 Xuất sắc 

10.  4714010052 Đỗ Văn Trí TC k47 7.90 Khá 92 Xuất sắc 

11.  4814010037 Phạm Thị Hiền TC k48 8.60 Giỏi 96 Xuất sắc 

12.  4814010043 Nguyễn Thị Minh TC k48 8.50 Giỏi 91 Xuất sắc 

13.  4814010044 Trần Mậu Linh TC k48 8.20 Giỏi 90 Xuất sắc 

14.  4814010013 Đặng Thị Lâm TC k48 7.90 Khá 87 Tốt 

                                                                                                

                                                                                                                 TL Ban Giám đốc 

                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG QLNH  

                                                                                                                          (Đã ký) 

 

                                                                                                           

                                                                                                               ĐẶNG XUÂN LONG 

 


